
Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG CỘNG 

(P1+P2+P3)
9.124.343 0 7.886.222 1.055.723 3.373.090 0 2.900.578 460.958 3.373.115 0 2.900.578 460.958 3.127.371 31.863 2.213.716 881.792

P1
NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG
1.107.989 1.055.723 460.958 460.958 460.958 460.958 881.792 881.792

A Quốc phòng 120.000 120.000 43.140 43.140 43.140 43.140 48.348 48.348

I
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh
120.000 120.000 43.140 43.140 43.140 43.140 48.348 48.348

1 Thực hiện dự án 120.000 120.000 43.140 43.140 43.140 43.140 48.348 48.348

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
120.000 120.000 43.140 43.140 43.140 43.140 48.348 48.348

-

 Đường từ đồn, trạm 

biên phòng ra mốc quốc 

giới phục vụ cho việc 

tuần tra bảo vệ mốc, 

huyện Phong Thổ 

Phong 

Thổ

 17-

24 

 

147/31.10

.16 

     100.000    100.000         31.640 31.640         31.640 31.640        39.848 39.848

-

 Kè chống sạt lở Ban 

Chỉ huy quân sự huyện 

Nậm Nhùn 

Nậm 

Nhùn

 22-

24 

 

1633/07.1

2.21 

       20.000      20.000         11.500 11.500         11.500 11.500          8.500 8.500

B
An ninh và trật tự an 

toàn xã hội
20.000 20.000 10.300 10.300 10.300 10.300 3.700 3.700

I Công an tỉnh 20.000 20.000 10.300 10.300 10.300 10.300 3.700 3.700

1 Thực hiện dự án 20.000 20.000 10.300 10.300 10.300 10.300 3.700 3.700

a

Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành sau năm 

2024

20.000 20.000 10.300 10.300 10.300 10.300 3.700 3.700

-

 Mở rộng khu huấn 

luyện Tiểu đoàn cảnh 

sát cơ động Công an tỉnh 

TP Lai 

Châu

 23-

25 

 

1575/02.1

2.22 

       20.000      20.000         10.300 10.300         10.300 10.300          3.700 3.700

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

TT

Đơn vị: Triệu đồng

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Biểu số 45/CK-NSNN

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

(Kèm theo Báo cáo số   442 /BC-STC ngày  29/11/2023 của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu) 

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

C
Giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề
28.500 28.500 16.139 16.139 16.139 16.139 9.110 9.110

I

Ban QL công trình dự 

án phát triển kinh tế 

xã hội huyện Mường 

Tè

0 0 0 0 0 0 62 62

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 62 62

a
Dự án hoàn thành đã 

quyết toán
0 0 0 0 0 0 62 62

-

 Trường Mầm non số 2 

xã Tà Tổng, huyện 

Mường Tè 

TP Lai 

Châu

2027/06.1

1.23
              62 62

II

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Dân dụng và Công 

nghiệp

       28.500      28.500         16.139     16.139         16.139      16.139          9.048         9.048 

1 Thực hiện dự án 28.500 28.500 16.139 16.139 16.139 16.139 9.048 9.048

a
Dự án hoàn thành đã 

quyết toán
0 0 0 0 0 0 887 887

-

 Trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú Trung học 

phổ thổ huyện Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn

2025/06.1

1.23
            887 887

b
Dự án hoàn thành 

năm 2024
22.500 22.500 16.139 16.139 16.139 16.139 6.361 6.361

-

 Trường phổ thông 

DTBT THCS và 

Trường phổ thông 

DTBT Tiểu học xã Nậm 

Ban, huyện Nậm Nhùn 

Nậm 

Nhùn

 21-

23 

 

1230/22.9

.21 

       22.500      22.500         16.139 16.139         16.139 16.139          6.361 6.361

c Dự án khởi công mới 6.000 6.000 0 0 0 0 1.800 1.800

-
 Trường THPT Mường 

Tè 

Mường 

Tè

 24-

25 

 2105/21-

11-2023 
         6.000        6.000                 -   0                 -   0          1.800 1.800

D Y tế, dân số và gia đình 12.700 12.700 0 0 0 0 12.700 12.700



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

I

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Dân dụng và Công 

nghiệp

12.700 12.700 0 0 0 0 12.700 12.700

1 Thực hiện dự án 12.700 12.700 0 0 0 0 12.700 12.700

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
6.500 6.500 0 0 0 0 6.500 6.500

-

 Dự đầu tư xây dựng 

mới, nâng cấp 03 Trung 

tâm y tế tuyến huyện, 

tỉnh Lai Châu 

Thành 

phố 

Lai 

Châu; 

các 

huyện 

Tam 

Đường, 

 Nậm 

Nhùn

 23-

24 

 

727/30.5.

23 

         6.500        6.500                 -   0                 -   0          6.500 6.500

b Dự án khởi công mới 6.200 6.200 0 0 0 0 6.200 6.200

-

 Chương trình đầu tư 

phát triển mạng lưới y tế 

cơ sở vùng khó khăn 

         6.200        6.200                 -   0                 -   0          6.200 6.200

E Thể dục thể thao 40.000 40.000 0 0 0 0 40.000 40.000

I

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Dân dụng và Công 

nghiệp

40.000 40.000 0 0 0 0 40.000 40.000

1 Thực hiện dự án 40.000 40.000 0 0 0 0 40.000 40.000

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
40.000 40.000 0 0 0 0 40.000 40.000

-
 Khu liên hợp thể thao 

tỉnh Lai Châu 

TP Lai 

Châu

 21-

24 

 

1286/01.1

0.21 

       40.000      40.000                 -   0                 -   0        40.000 40.000

F Các hoạt động kinh tế      495.960    445.960       197.706   197.706       197.706    197.706      131.455     131.455 



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

I

 Ban QL công trình dự 

án phát triển kinh tế 

xã hội huyện Mường 

79.970 29.970 20.618 20.618 20.618 20.618 18.212 18.212

1 Thực hiện dự án 79.970 29.970 20.618 20.618 20.618 20.618 18.212 18.212

a
Dự án hoàn thành đã 

quyết toán
0 0 0 0 0 0 10.354 10.354

-

 Đường giao thông liên 

vùng Tá Bạ - Pa Ủ, 

huyện Mường Tè 

Mường 

Tè

1963/24.1

0.23
               -                   -                   -            4.143         4.143 

-

 Đường Giao thông 

Nậm Phìn - Cờ Lò 1, 

huyện Mường Tè 

Mường 

Tè

 

91/28.10.

2016 

            702            702 

 Đường giao thông đến 

bản Nhóm Pố xã Tá Bạ 

huyện Mường Tè 

Mường 

Tè

2023/03.1

1.23
               -                   -                   -            5.509         5.509 

b Dự án chuyển tiếp 29.970 29.970 20.618 20.618 20.618 20.618 4.858 4.858

-

 Nâng cấp hệ thống 

nước sạch thị trấn 

Mường Tè, huyện 

Mường Tè  

Mường 

Tè

 22-

24 

 

1626/06.1

2.21 

       14.990      14.990         12.868     12.868         12.868      12.868          2.122         2.122 

 Nâng cấp đường đi bản 

Pa Thắng, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè 

Mường 

Tè

 23-

25 

1576/02.1

2.22
       14.980 14.980           7.750       7.750           7.750        7.750          2.736         2.736 

c Dự án khởi công mới 50.000 0 0 0 0 0 3.000 3.000

-

 Hạ tầng kỹ thuật khối 

cơ quan, khu dân cư, 

khu công cộng thị trấn 

Mường Tè, huyện 

Mường Tè 

Mường 

Tè

 24-

26 

 2069/14-

11-2023 
       50.000                 -   0                 -   0          3.000 3.000

II

 Ban QLDA đầu tư 

xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và 

PTNT 

26.000 26.000 3.900 3.900 3.900 3.900 22.100 22.100

1 Thực hiện dự án 26.000 26.000 3.900 3.900 3.900 3.900 22.100 22.100

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
26.000 26.000 3.900 3.900 3.900 3.900 22.100 22.100



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

 Thủy lợi Cù Thàng, xã 

Tà Mung, huyện Than 

Uyên 

Than 

Uyên

 22-

24 

 

1640/07.1

2.21 

       26.000      26.000           3.900 3.900           3.900 3.900        22.100 22.100

III
 Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Sìn Hồ 
90.000 90.000 36.610 36.610 36.610 36.610 15.015 15.015

1 Thực hiện dự án 90.000 90.000 36.610 36.610 36.610 36.610 15.015 15.015

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
90.000 90.000 36.610 36.610 36.610 36.610 15.015 15.015

-

 Hạ tầng khu du lịch cao 

nguyên Sìn Hồ (giai 

đoạn I), huyện Sìn Hồ 

Sìn Hồ
 17-

24 

 

145/31.10

.16 

       90.000      90.000         36.610     36.610         36.610 36.610        15.015 15.015

IV
Ban QLDA huyện 

Tam Đường
135.000 135.000 62.610 62.610 62.610 62.610 27.610 27.610

1 Thực hiện dự án 135.000 135.000 62.610 62.610 62.610 62.610 27.610 27.610

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
135.000 135.000 62.610 62.610 62.610 62.610 27.610 27.610

-
 Đường Hồ Thầu - Bình 

Lư huyện Tam Đường 

Tam 

Đường

 17-

24 

 

138/31.10

.16 

     115.000    115.000         51.110     51.110         51.110      51.110        19.110       19.110 

 Di chuyển dân cư bản 

Phô Hồ Thầu, xã Hồ 

Thầu, huyện Tam 

Đường ra khỏi vùng có 

nguy cơ xảy ra thiên tai  

Tam 

Đường

 22-

24 

 

1624/06.1

2.21 

       20.000      20.000         11.500     11.500         11.500      11.500          8.500         8.500 

V

Ban QLDA xây dựng 

cơ bản và Hỗ trợ bồi 

thường di dân Tái 

định cư huyện Tân 

Uyên

114.990 114.990 45.218 45.218 45.218 45.218 27.268 27.268

1 Thực hiện dự án 114.990 114.990 45.218 45.218 45.218 45.218 27.268 27.268

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
114.990 114.990 45.218 45.218 45.218 45.218 26.018 26.018

-

 Đường TT xã Hố Mít - 

Suối Lĩnh A- Bản Lầu - 

Bản Thào A - Thào B - 

K2, Tân Uyên 

Tân 

Uyên

 17-

24 

 

136/31.10

.16 

     100.000    100.000         34.950     34.950         34.950      34.950        21.297       21.297 



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

 Cấp nước cho các tổ 

dân phố, bản chưa được 

cung cấp nước sạch qua 

hệ thống tập trung 

huyện Tân Uyên 

Tân 

Uyên

 22-

24 

 

1587/30.1

1.21 

       14.990      14.990         10.269     10.269         10.269      10.269          4.721         4.721 

b Dự án khởi công mới 0 0 0 0 0 0 1.250 1.250

-

 Đường giao thông nội 

đồng vùng chè cổ thụ 

huyện Tân Uyên  

Tân 

Uyên

 24-

25 

 2809/17-

11-2023 
               -                   -                   -            1.250 1.250

VI
Sở Thông tin và 

truyền thông
50.000 50.000 28.750 28.750 28.750 28.750 21.250 21.250

1 Thực hiện dự án 50.000 50.000 28.750 28.750 28.750 28.750 21.250 21.250

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
50.000 50.000 28.750 28.750 28.750 28.750 21.250 21.250

-

 Xây dựng trung tâm lưu 

trữ điện tử và giám sát 

an ninh mạng tỉnh Lai 

Châu 

Tỉnh 

Lai 

Châu

 22-

24 

 

1619/06.1

2.21 

       30.000      30.000         17.250     17.250         17.250      17.250        12.750       12.750 

 Xây dựng Trung tâm 

giám sát, điều hành 

thông minh 

Tỉnh 

Lai 

Châu

 22-

24 

 

1615/06.1

2.21 

       20.000      20.000         11.500     11.500         11.500      11.500          8.500         8.500 

G
Hoạt động của các cơ 

quan nhà nước
25.100 25.100 17.158 17.158 17.158 17.158 7.942 7.942

I

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Nông nghiệp và PTNT

13.100 13.100 7.548 7.548 7.548 7.548 5.552 5.552

1 Thực hiện dự án 13.100 13.100 7.548 7.548 7.548 7.548 5.552 5.552

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
13.100 13.100 7.548 7.548 7.548 7.548 5.552 5.552



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

 Trụ sở làm việc Hạt 

Kiểm lâm huyện Nậm 

Nhùn; Trạm Kiểm lâm 

xã Tà Tổng huyện 

Mường Tè; Trạm Kiểm 

lâm xã Phìn Hồ huyện 

Sìn Hồ 

Nậm 

Nhùn; 

Mường 

Tè; Sìn 

Hồ

 22-

24 

 

1601/01.1

2.21 

       13.100      13.100           7.548       7.548           7.548        7.548          5.552         5.552 

II

Ban QLDA các công 

trình xây dựng cơ bản 

huyện Nậm Nhùn

12.000 12.000 9.610 9.610 9.610 9.610 2.390 2.390

1 Thực hiện dự án 12.000 12.000 9.610 9.610 9.610 9.610 2.390 2.390

a
Dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2024
12.000 12.000 9.610 9.610 9.610 9.610 2.390 2.390

-
 Trụ sở làm việc xã Nậm 

Ban huyện Nậm Nhùn 

Nậm 

Nhùn

 22-

24 

 

1497/15.1

1.21 

       12.000      12.000           9.610       9.610           9.610        9.610          2.390         2.390 

H

Các khoản chi khác 

theo quy định của 

pháp luật

480.167 480.167

1
Cân đối ngân sách 

huyện, thành phố
     195.358     195.358 

 Thành phố Lai Châu        21.677       21.677 

 Huyện Tam Đường        22.461       22.461 

 Huyện Phong Thổ        29.513       29.513 

 Huyện Sìn Hồ        31.080       31.080 

 Huyện Mường Tè        28.468       28.468 

 Huyện Than Uyên        22.722       22.722 

 Huyện Tân Uyên        19.849       19.849 

 Huyện Nậm Nhùn        19.588       19.588 

2

 Để lại phân bổ chi tiết 

sau cho các dự án có 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán trong năm 

         3.697 3.697

3
 Phân bổ chi tiết sau 

khi đủ thủ tục 
       45.000       45.000 



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

4

 Bổ sung ngân sách 

huyện Than Uyên để 

đầu tư xây dựng 

huyện nông thôn mới 

         6.700         6.700 

5

 Bổ sung ngân sách 

huyện Tam Đường để 

đầu tư xây dựng 

huyện nông thôn mới 

         6.973         6.973 

6 Bội chi          7.100         7.100 

7

 Bố trí để thực hiện 

các nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới (Từ 

nguồn thu xổ số kiến 

thiết) 

2.450 2.450

-

 Huyện Tam Đường (03 

xã dự kiến đạt chuẩn 

NTM năm 2024) 

            490            490 

-

 Huyện Than Uyên (04 

xã dự kiến đạt chuẩn 

NTM năm 2024) 

         1.960         1.960 

8  Phân bổ chi tiết sau        12.889       12.889 

9 Nguồn thu sử dụng đất 200.000 200.000

-  Thành phố Lai Châu        68.000       68.000 

-  Huyện Tam Đường          8.000         8.000 

-  Huyện Phong Thổ        12.000       12.000 

-  Huyện Sìn Hồ          8.000         8.000 

-  Huyện Mường Tè          8.000         8.000 

-  Huyện Than Uyên        24.000       24.000 

-  Huyện Tân Uyên        24.000       24.000 

-  Huyện Nậm Nhùn          8.000         8.000 

-  Ngân sách tỉnh        40.000       40.000 

K

Các Chương trình 

trọng điểm theo Nghị 

quyết đại hội Đảng bộ 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-

2025

365.729 363.463 176.515 176.515 176.515 176.515 148.370 148.370



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

I

Đề án phát triển hạ 

tầng vùng sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa 

tập trung

     300.529    298.263       147.296   147.296       147.296    147.296      124.782     124.782 

1 Thành phố Lai Châu        22.939      22.400         13.404     13.404         13.404      13.404          8.050         8.050 

Các dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
       22.939      22.400         13.404     13.404         13.404      13.404          8.050         8.050 

Đường giao thông vùng 

chè xã Sùng Phài, San 

Thàng

Sùng 

Phài, 

San 

Thàng

 22-

24 

1456/09.8

.22
         9.373        9.100           5.446       5.446           5.446 5.446          3.590         3.590 

Nâng cấp, sửa chữa hệ 

thống thủy lợi xã Sùng 

Phài

Sùng 

Phài

 22-

24 

1457/09.8

.22
       13.566      13.300           7.958       7.958           7.958 7.958          4.460         4.460 

2 Huyện Than Uyên        62.396      61.940         37.065     37.065         37.065      37.065        24.875       24.875 

-
Các dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
       62.396      61.940         37.065     37.065         37.065      37.065        24.875       24.875 

Đường giao thông vùng 

chè xã Mường Kim, Tà 

Mung huyện Than Uyên

Mường 

Kim, 

Tà 

Mung

 22-

24 

1753/04.8

.22
       15.500      15.500           9.275 9.275           9.275 9.275          6.225         6.225 

Đường giao thông vùng 

chè xã Ta Gia, xã 

Khoen On huyện Than 

Uyên

Ta Gia, 

Khoen 

On

 22-

24 

1754/04.8

.22
       13.950      13.950           8.348 8.348           8.348 8.348          5.602         5.602 

Đường giao thông vùng 

chè xã Pha Mu, Tà Hừa 

huyện Than Uyên

Pha 

Mu, Tà 

Hừa

 22-

24 

1755/04.8

.22
       12.400      12.400           7.420 7.420           7.420 7.420          4.980         4.980 



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước
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trung ương
Khác
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Nâng cấp thủy lợi xã 

Phúc Than, Hua Nà, Tà 

Mung, Mường Kim 

huyện Than Uyên

Phúc 

Than, 

Hua 

Nà, Tà 

Mung, 

Mường 

Kim

 22-

24 

1756/04.8

.22
       14.994      14.700           8.797 8.797           8.797 8.797          5.903         5.903 

Đường giao thông vùng 

lúa Hua Nà huyện Than 

Uyên

Hua Nà
 22-

24 

1757/04.8

.22
         5.552        5.390           3.225 3.225           3.225 3.225          2.165         2.165 

3 Huyện Tân Uyên        43.231      42.800         17.584     17.584         17.584      17.584        18.667       18.667 

-
Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
       23.081      22.650         13.554     13.554         13.554      13.554          9.096         9.096 

Đường giao thông vùng 

chè xã Nậm Sỏ, huyện 

Tân Uyên

Nậm Sỏ
 22-

24 

679/17.6.

22
         6.129        5.950           3.561       3.561           3.561        3.561          2.389         2.389 

Đường giao thông vùng 

chè thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên

TT 

Tân 

Uyên

 22-

24 

680/17.6.

22
         4.326        4.200           2.514       2.514           2.514        2.514          1.686         1.686 

Nâng cấp hệ thống thủy 

lợi huyện Tân Uyên

TT 

Tân 

Uyên,  

Hố 

Mít, 

Pắc Ta, 

Mường 

Khoa, 

Nậm 

Sỏ,…

 22-

24 

681/17.6.

22
         6.426        6.300           3.769       3.769           3.769        3.769          2.531         2.531 

Đường giao thông vùng 

lúa xã Hố Mít

 22-

24 

682/17.6.

22
         6.200        6.200           3.710       3.710           3.710        3.710          2.490         2.490 

-

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

       20.150      20.150           4.030       4.030           4.030        4.030          9.571         9.571 

Đường giao thông vùng 

cây ăn quả xã Nậm Sỏ
Nậm Sỏ

 23-

25 

677/17.6.

22
       12.400      12.400           2.480       2.480           2.480        2.480          5.890         5.890 



Ngoà

i 
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Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Đường giao thông vùng 

cây ăn quả xã Pắc Ta
Pắc Ta

 23-

25 

678/17.6.

22
         7.750        7.750           1.550       1.550           1.550        1.550          3.681         3.681 

4 Huyện Tam Đường        23.133      22.745         12.685     12.685         12.685      12.685          9.304         9.304 

-
Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
       20.808      20.420         12.220     12.220         12.220      12.220          8.200         8.200 

Nâng cấp đường giao 

thông vùng chè xã Bản 

Bo

Bản Bo
 22-

24 

2462/11.7

.22 
         4.110        3.990           2.388       2.388           2.388        2.388          1.602         1.602 

Đường giao thông vùng 

chè xã Nà Tăm
Nà Tăm

 22-

24 

2464/11.7

.22 
         1.730        1.680           1.005       1.005           1.005        1.005             675            675 

Đường giao thông vùng 

chè xã Khun Há

Khun 

Há

 22-

24 

2463/11.7

.22 
         3.875        3.875           2.319       2.319           2.319        2.319          1.556         1.556 

Nâng cấp, sửa chữa hệ 

thống thủy lợi huyện 

Tam Đường

Bình 

Lư, Hồ 

Thầu, 

Bản Bo

 22-

24 

2646/08.8

.22
       11.093      10.875           6.508       6.508           6.508        6.508          4.367         4.367 

-

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

         2.325        2.325              465          465              465           465          1.104         1.104 

Đường giao thông vùng 

cây ăn quả xã Bình Lư

Bình 

Lư

 23-

25 

2465/11.7

.22
         2.325        2.325              465          465              465           465          1.104         1.104 

5 Huyện Phong Thổ      115.151    115.025         53.393     53.393         53.393      53.393        49.239       49.239 

-
Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
       76.401      76.275         45.643     45.643         45.643      45.643        30.632       30.632 

Đường giao thông vùng 

chè xã Nậm Xe, Sin 

Suối Hồ

Nậm 

Xe, Sin 

Suối 

Hồ

 22-

24 

1891/12.8

.22
       49.132      49.100         29.383     29.383         29.383      29.383        19.717       19.717 

Đường giao thông vùng 

chè xã Hoang Thèn

Hoang 

Thèn

 22-

24 

1892/12.8

.22
         4.650        4.650           2.782       2.782           2.782        2.782          1.868         1.868 

Đường giao thông vùng 

chè xã Lản Nhì Thàng

Lản 

Nhì 

Thàng

 22-

24 

1890/12.8

.22
         9.300        9.300           5.565       5.565           5.565        5.565          3.735         3.735 
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trung ương
Khác
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TT
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điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Nâng cấp, sửa chữa hệ 

thống thủy lợi xã Bản 

Lang

Bản 

Lang

 22-

24 

1762/04.8

.22
         4.794        4.700           2.812       2.812           2.812        2.812          1.888         1.888 

Đường giao thông vùng 

lúa xã Nậm Xe, Bản 

Lang

Nậm 

Xe, 

Bản 

Lang

 22-

24 

1893/12.8

.22
         8.525        8.525           5.101       5.101           5.101        5.101          3.424         3.424 

-

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

       38.750      38.750           7.750       7.750           7.750        7.750        18.607       18.607 

Đường giao thông vùng 

cây ăn quả huyện Phong 

Thổ

Bản 

Lang, 

Nậm 

Xe, 

Huổi 

Luông, 

Ma Ly 

Pho, 

Lản 

Nhì 

Thàng

 23-

25 

3161/30.1

1.22
       21.700      21.700           4.340       4.340           4.340        4.340        10.408       10.408 

Đường giao thông vùng 

liên kết sản xuất tập 

trung huyện Phong Thổ

Hoang 

Thèn, 

Huổi 

Luông, 

Ma Ly 

Pho

 23-

25 

3162/30.1

1.22
       17.050      17.050           3.410       3.410           3.410        3.410          8.199         8.199 

6 Huyện Sìn Hồ        13.992      13.900           4.612       4.612           4.612        4.612          6.266         6.266 

-
Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
         4.692        4.600           2.752       2.752           2.752        2.752          1.848         1.848 

Nâng cấp, sửa chữa hệ 

thống thủy lợi xã Noong 

Hẻo

Noong 

Hẻo

 22-

24 

1789/05.8

.22
         4.692        4.600           2.752       2.752           2.752        2.752          1.848         1.848 

-

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

         9.300        9.300           1.860       1.860           1.860        1.860          4.418         4.418 
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Địa 

điểm 
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dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Đường giao thông vùng 

cây ăn quả huyện Sìn Hồ

Nậm 

Tăm,…

 23-

25 

2575/25.1

1.22
         9.300        9.300           1.860       1.860           1.860        1.860          4.418         4.418 

7 Huyện Nậm Nhùn        11.935      11.853           4.005       4.005           4.005        4.005          5.329         5.329 

-
Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
         4.185        4.103           2.455       2.455           2.455        2.455          1.648         1.648 

Nâng cấp hệ thống thủy 

lợi xã Nậm Hàng

Nậm 

Hàng

 22-

24 

1984/10.8

.22
         4.185        4.103           2.455       2.455           2.455        2.455          1.648         1.648 

-

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

         7.750        7.750           1.550       1.550           1.550        1.550          3.681         3.681 

Đường giao thông vùng 

cây ăn quả xã Mường 

Mường 

Mô

 23-

25 

2224/01.1

2.22
         7.750        7.750           1.550       1.550           1.550        1.550          3.681         3.681 

8 Huyện Mường Tè          7.752        7.600           4.548       4.548           4.548        4.548          3.052         3.052 

-
Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
         7.752        7.600           4.548       4.548           4.548        4.548          3.052         3.052 

Nâng cấp, sửa chữa hệ 

thống thủy lợi xã Bum 

Nưa, Vàng San

Bum 

Nưa, 

Vàng 

San

 22-

24 

1685/05.8

.22
         7.752        7.600           4.548       4.548           4.548        4.548          3.052         3.052 

II

 Đề án phát triển rừng 

bền vững giai đoạn 

2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

       65.200      65.200         29.219     29.219         29.219      29.219        23.588       23.588 

1 Huyện Than Uyên          7.750        7.750           3.711       3.711           3.711        3.711          3.283         3.283 

-
Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
         5.425        5.425           3.246       3.246           3.246        3.246          2.179         2.179 

Đường giao thông vùng 

quế các xã Mường Kim, 

Ta Gia huyện Than 

Uyên

Mường 

Kim, 

Ta Gia

 22-

24 

1758/04.8

.22
         3.875        3.875           2.319       2.319           2.319        2.319          1.556         1.556 
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TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Đường giao thông vùng 

quế các xã Mường Mít, 

Mường Kim, Ta Gia 

huyện Than Uyên

Mường 

Mít, 

Mường 

Kim, 

Ta Gia

 22-

24 

1759/04.8

.22
         1.550        1.550              927          927              927           927             623            623 

-

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

         2.325        2.325              465          465              465           465          1.104         1.104 

Đường giao thông vùng 

trồng cây gỗ lớn các xã 

Mường Mít, Ta Gia,... 

huyện Than Uyên

Mường 

Mít, Ta 

Gia

 23-

25 

1760/04.8

.22
         2.325        2.325              465          465              465           465          1.104         1.104 

2 Huyện Tân Uyên        18.600      18.600         10.203     10.203         10.203      10.203          7.642         7.642 

-
Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
       16.275      16.275           9.738       9.738           9.738        9.738          6.537         6.537 

Đường giao thông vùng 

quế xã Nậm Sỏ,… 

huyện Tân Uyên

Nậm 

Sỏ, 

Nậm 

Cần,…

 22-

24 

673/17.6.

22
         9.300        9.300           5.565       5.565           5.565        5.565          3.735         3.735 

Đường giao thông vùng 

quế xã Tà Mít,... huyện 

Tân Uyên

Tà Mít, 

Nậm 

Cần,…

 22-

24 

674/17.6.

22
         5.425        5.425           3.246       3.246           3.246        3.246          2.179         2.179 

Đường giao thông vùng 

quế các xã Tà Mít, Nậm 

Cần, Nậm Sỏ, Pắc Ta 

huyện Tân Uyên

Tà 

Mít,…

 22-

24 

675/17.6.

22
         1.550        1.550              927          927              927           927             623            623 

-

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

         2.325        2.325              465          465              465           465          1.105         1.105 

Đường giao thông vùng 

trồng cây gỗ lớn các xã 

Nậm Cần, Tà Mít,... 

huyện Tân Uyên

Nậm 

Cần, 

Thân 

Thuộc,

…

 23-

25 

676/17.6.

22
         2.325        2.325              465          465              465           465          1.105         1.105 

3 Huyện Tam Đường          2.325        2.325                 -               -                  -                 -   

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

         2.325        2.325                 -               -                  -                 -   
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điểm 
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dựng

Chia theo nguồn vốn
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Thời 

 

gian 

KC-
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Đường giao thông cây 

gỗ lớn xã Thèn Sin, 

huyện Tam Đường

xã 

Thèn 

Sin

 

2023

-

2025 

60/12.6.2

022
         2.325        2.325                 -               -   

3 Huyện Phong Thổ          3.100        3.100           1.854       1.854           1.854        1.854          1.246         1.246 

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
         3.100        3.100           1.854       1.854           1.854        1.854          1.246         1.246 

Đường giao thông vùng 

quế các xã Khổng Lào, 

Huổi Luông huyện 

Phong Thổ (nhân dân 

đã trồng)

Khổng 

Lào, 

Huổi 

Luông

 22-

24 

1895/12.8

.22
         1.550        1.550              927          927              927           927             623            623 

Đường giao thông vùng 

quế các xã Khổng Lào, 

Huổi Luông huyện 

Phong Thổ (nhân dân 

trồng mới)

Khổng 

Lào, 

Huổi 

Luông

 22-

24 

1894/12.8

.22
         1.550        1.550              927          927              927           927             623            623 

4 Huyện Sìn Hồ        21.025      21.025           7.267       7.267           7.267        7.267          6.208         6.208 

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
       17.150      17.150           6.492       6.492           6.492        6.492          4.358         4.358 

Đường giao thông vùng 

quế các xã Nậm Hăn, 

Nậm Cuổi,… huyện Sìn 

Hồ

Nậm 

Hăn, 

Nậm 

Cuổi,…

 22-

24 

1828/05.8

.22
         9.300        9.300           5.565       5.565           5.565        5.565          3.735         3.735 

Đường giao thông vùng 

quế các xã Nậm Hăn, 

Nậm Cuổi, Căn Co… 

huyện Sìn Hồ

Nậm 

Hăn, 

Nậm 

Cuổi, 

Căn 

Co…

 22-

24 

1820/05.8

.22
         7.850        7.850              927          927              927           927             623            623 

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

         3.875        3.875              775          775              775           775          1.850         1.850 
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Thời 

 

gian 

KC-
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Đường giao thông vùng 

trồng cây gỗ lớn các xã 

Nậm Hăn, Nậm Cuổi, 

Căn Co,… huyện Sìn Hồ

Nậm 

Hăn, 

Nậm 

Cuổi, 

Căn 

Co,…

 23-

25 

2576/25.1

1.22
         3.875        3.875              775          775              775           775          1.850         1.850 

5 Huyện Nậm Nhùn          6.200        6.200           2.475       2.475           2.475        2.475          2.718         2.718 

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
         3.100        3.100           1.855       1.855           1.855        1.855          1.245         1.245 

Đường giao thông vùng 

quế xã Nậm Chà

Nậm 

Chà

 22-

24 

1985/10.8

.22
         3.100        3.100           1.855       1.855           1.855        1.855          1.245         1.245 

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành sau năm 

2024

         3.100        3.100              620          620              620           620          1.473         1.473 

Đường giao thông vùng 

quế, cây gỗ lớn xã Nậm 

Manh

Nậm 

Hăn, 

Nậm 

Cuổi, 

Căn 

Co,…

 23-

25 

2225/01.1

2.22
         3.100        3.100              620          620              620           620          1.473         1.473 

6 Huyện Mường Tè          6.200        6.200           3.709       3.709           3.709        3.709          2.491         2.491 

Dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành năm 2024
         6.200        6.200           3.709       3.709           3.709        3.709          2.491         2.491 

Đường giao thông vùng 

quế các xã Bum Tở, 

Can Hồ, huyện Mường 

Tè (vùng quế đã trồng)

Bum 

Tở, 

Can Hồ

 22-

24 

1693/08.8

.22
         4.650        4.650           2.782       2.782           2.782        2.782          1.868         1.868 

Đường giao thông vùng 

quế các xã Bum Tở, 

Can Hồ, huyện Mường 

Tè (vùng quế trồng mới)

Bum 

Tở, 

Can Hồ

 22-

24 

1694/08.8

.22
         1.550        1.550              927          927              927           927             623            623 

P2
NGÂN SÁCH 

TRUNG ƯƠNG
5.259.892 5.252.500 1.527.024 1.527.024 1.527.024 1.527.024 1.270.750 7.390 1.263.360

A Quốc phòng 170.000 170.000 123.100 123.100 123.100 123.100 46.900 46.900
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

I
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh
170.000 170.000 123.100 123.100 123.100 123.100 46.900 46.900

1 Thực hiện dự án 170.000 170.000 123.100 123.100 123.100 123.100 46.900 46.900

a Dự án chuyển tiếp 170.000 170.000 123.100 123.100 123.100 123.100 46.900 46.900

-

 Nâng cấp đường tuần 

tra biên giới Cửa khẩu 

Ma Lù Thàng - Lùng 

Than - Vàng Ma Chải 

Huyện 

Phong 

Thổ

 21-

24 

 

992/30.7.

21 

       90.000        90.000         74.000        74.000         74.000         74.000        16.000       16.000 

-

 Nâng cấp tuyến đường 

từ đồn biên phòng Hua 

Bum ra khu vực Mốc 52 

huyện Nậm Nhùn; 

Đường ra biên giới đoạn 

từ bản Tá Pạ khu vực 

Mốc 34 huyện Mường 

Tè 

Mường 

Tè, 

Nậm 

Nhùn

 22-

25 

 

1634/07.1

2.21 

       80.000        80.000         49.100        49.100         49.100         49.100        30.900       30.900 

B
An ninh và trật tự an 

toàn xã hội
75.000 75.000 49.700 49.700 49.700 49.700 25.300 25.300

I Công an tỉnh 75.000 75.000 49.700 49.700 49.700 49.700 25.300 25.300

1 Thực hiện dự án 75.000 75.000 49.700 49.700 49.700 49.700 25.300 25.300

a Dự án chuyển tiếp 75.000 75.000 49.700 49.700 49.700 49.700 25.300 25.300

-
 Đầu tư cơ sở làm việc 

công an các xã, thị trấn 

trên 

địa bàn 

các 

huyện

 22-

25 

 

1632/07.1

2.21 

       75.000        75.000         49.700        49.700         49.700         49.700        25.300       25.300 

C Y tế, dân số và gia đình 132.500 132.500 107.000 107.000 107.000 107.000 25.500 25.500

I

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Dân dụng và Công 

nghiệp

132.500 132.500 107.000 107.000 107.000 107.000 25.500 25.500

1 Thực hiện dự án 132.500 132.500 107.000 107.000 107.000 107.000 25.500 25.500

a Dự án chuyển tiếp 132.500 132.500 107.000 107.000 107.000 107.000 25.500 25.500

-
 Trung tâm y tế huyện 

Nậm Nhùn (giai đoạn 2) 

Huyện 

Nậm 

Nhùn

 22-

25 

 

1593/30.1

1.21 

       65.000        65.000         59.500        59.500         59.500         59.500          5.500         5.500 
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xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

 Dự án đầu tư xây dựng 

mới, nâng cấp 03 Trung 

tâm y tế tuyến huyện, 

tỉnh Lai Châu 

 23-

24 

 

727/30.5.

2023 

       67.500        67.500         47.500        47.500         47.500         47.500        20.000       20.000 

D Chi thể thao 150.000 150.000 120.200 120.200 120.200 120.200 29.800 29.800

I

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Dân dụng và Công 

nghiệp

150.000 150.000 120.200 120.200 120.200 120.200 29.800 29.800

1 Thực hiện dự án 150.000 150.000 120.200 120.200 120.200 120.200 29.800 29.800

a Dự án chuyển tiếp 150.000 150.000 120.200 120.200 120.200 120.200 29.800 29.800

-
 Khu liên hợp thể thao 

tỉnh Lai Châu 

TP Lai 

Châu

 21-

24 

 

1286/01.1

0.21 

     150.000      150.000       120.200      120.200       120.200       120.200        29.800       29.800 

E Các hoạt động kinh tế 4.732.392 7.392 4.725.000 1.127.024 0 1.127.024 1.127.024 0 1.127.024 1.143.250 7.390 1.135.860

I

Ban QL công trình dự 

án phát triển kinh tế 

xã hội huyện Mường 

Tè

275.000 275.000 217.285 217.285 217.285 217.285 57.715 57.715

1 Thực hiện dự án 275.000 275.000 217.285 217.285 217.285 217.285 57.715 57.715

a Dự án chuyển tiếp 275.000 275.000 217.285 217.285 217.285 217.285 57.715 57.715

-

 Nâng cấp đường giao 

thông Nậm Lằn- Mốc 

17, huyện Mường Tè 

xã Ka 

Lăng, 

xã Mù 

Cả 

huyện 

Mường 

Tè

 21-

24 

 

997/30.7.

2021 

     190.000      190.000       144.385      144.385       144.385       144.385        45.615       45.615 

-

 Nâng cấp đường giao 

thông đến trung tâm các 

xã huyện Mường Tè 

huyện 

Mường 

Tè

 22-

25 

 

1611/06.1

2.21 

       85.000        85.000         72.900        72.900         72.900         72.900        12.100       12.100 

II

Ban QLDA các công 

trình xây dựng cơ bản 

huyện Nậm Nhùn

107.392 7.392 100.000 65.329 0 65.329 65.329 0 65.329 42.060 7.390 34.670

1 Thực hiện dự án 100.000 100.000 65.329 65.329 65.329 65.329 34.670 34.670

a Dự án chuyển tiếp 100.000 100.000 65.329 65.329 65.329 65.329 34.670 34.670



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

 Hạ tầng kỹ thuật khu 

trung tâm hành chính 

huyện Nậm Nhùn 

(GĐIII) 

TT 

Nậm 

Nhùn

 22-

25 

 

1612/06.1

2.21 

     100.000      100.000         65.329        65.329         65.329         65.329        34.670       34.670 

b Dự án khởi công mới 7.392 7.392 0 0 0 0 7.390 7.390

-

Cấp nước sinh hoạt khu 

trung tâm xã Nậm Ban, 

huyện Nậm Nhùn, tỉnh 

Lai Châu

Xã 

Nậm 

Ban, 

huyện 

Nậm 

Nhùn

   24 

 

604/21.4.

23 

         7.392 7.392                 -   0                 -   0          7.390 7.390

III

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng  các công trình 

giao thông

620.000 620.000 263.817 263.817 263.817 263.817 206.183 206.183

1 Thực hiện dự án 620.000 620.000 263.817 263.817 263.817 263.817 206.183 206.183

a Dự án chuyển tiếp 620.000 620.000 263.817 263.817 263.817 263.817 206.183 206.183

-

 Nâng cấp đường tỉnh 

133 đoạn Km0-Km21, 

huyện Tân Uyên 

huyện 

Tân 

Uyên

 21-

24 

 

1295/01.1

0.21 

     270.000      270.000       210.217      210.217       210.217       210.217        59.783       59.783 

-
 Nâng cấp, cải tạo 

đường tỉnh 128 

huyện 

Sìn Hồ

 23-

26 

 

1532/25.1

1.22 

     350.000      350.000         53.600        53.600         53.600         53.600      146.400     146.400 

IV

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Dân dụng và Công 

nghiệp

280.000 280.000 191.850 191.850 191.850 191.850 88.150 88.150

1 Thực hiện dự án 280.000 280.000 191.850 191.850 191.850 191.850 88.150 88.150

a Dự án chuyển tiếp 280.000 280.000 191.850 191.850 191.850 191.850 88.150 88.150

-

 Hạ tầng thiết yếu Khu 

kinh tế cửa khẩu Ma Lù 

Thàng  

Khu 

KTCK

Ma Lù 

Thàng, 

huyện 

Phong 

Thổ

 21-

24 

 

1290/01.1

0.21 

     200.000      200.000       139.750      139.750       139.750       139.750        60.250       60.250 

-

 Hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu 

huyện 

Than 

Uyên

 22-

24 

 

390/30.3.

22 

       80.000        80.000         52.100        52.100         52.100         52.100        27.900       27.900 



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

V
Ban QLDA đầu tư xây 

dựng huyện Sìn Hồ
80.000 80.000 60.800 60.800 60.800 60.800 19.200 19.200

1 Thực hiện dự án 80.000 80.000 60.800 60.800 60.800 60.800 19.200 19.200

a Dự án chuyển tiếp 80.000 80.000 60.800 60.800 60.800 60.800 19.200 19.200

-

 Nâng cấp đường Lao 

Lử Đề - Nậm Tăm, 

huyện Sìn Hồ 

huyện 

Sìn Hồ

 21-

24 

 

1303/04.1

0.21 

       80.000        80.000         60.800        60.800         60.800         60.800        19.200       19.200 

VI
Ban QLDA đầu tư xây 

dựng huyện Than Uyên
180.000 180.000 88.050 88.050 88.050 88.050 27.938 27.938

1 Thực hiện dự án 180.000 180.000 88.050 88.050 88.050 88.050 27.938 27.938

a Dự án chuyển tiếp 180.000 180.000 88.050 88.050 88.050 88.050 27.938 27.938

-

 Nâng cấp đường 

Mường Kim - Tà Mung 

gắn với đường sản xuất 

khu Nà Phạ xã Mường 

Kim 

huyện 

Than 

Uyên

 21-

24 

 

1290/01.1

0.21 

       80.000        80.000         68.000        68.000         68.000         68.000        12.000       12.000 

-
 Hạ tầng đô thị thị trấn 

Than Uyên 

huyện 

Than 

Uyên

 23-

26 

 

390/30.3.

22 

     100.000      100.000         20.050        20.050         20.050         20.050        15.938       15.938 

VII
Ban QLDA huyện 

Phong Thổ
180.000 180.000 88.392 88.392 88.392 88.392 31.607 31.607

1 Thực hiện dự án 180.000 180.000 88.392 88.392 88.392 88.392 31.607 31.607

a Dự án chuyển tiếp 180.000 180.000 88.392 88.392 88.392 88.392 31.607 31.607

-

 Nâng cấp đường Mồ Sì 

San - Sì Lở Lầu, huyện 

Phong Thổ 

xã Mồ 

Sì San; 

xã Sì 

Lở 

Lầu, 

huyện 

Phong 

Thổ

 21-

24 

 

1027/06.8

.2021 

       80.000        80.000         73.600        73.600         73.600         73.600          6.400         6.400 



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

 Đường giao thông từ 

trung tâm huyện Phong 

Thổ đến cầu Phiêng 

Đanh 

Thị 

trấn 

Phong 

Thổ và 

xã 

Mường 

So 

huyện 

Phong 

 23-

26 

 

1577/02.1

2.22 

     100.000      100.000         14.792        14.792         14.792         14.792        25.207       25.207 

VIII
Ban QLDA huyện 

Tam Đường
160.000 160.000 71.500 71.500 71.500 71.500 48.500 48.500

1 Thực hiện dự án 160.000 160.000 71.500 71.500 71.500 71.500 48.500 48.500

a Dự án chuyển tiếp 160.000 160.000 71.500 71.500 71.500 71.500 48.500 48.500

-

 Đường liên xã Khun 

Há - Bản Bo, huyện 

Tam Đuờng 

xã 

Khun 

há và 

xã Bản 

Bo 

huyện 

Tam 

Đường

 21-

24 

 

1026/06.8

.21 

       80.000        80.000         60.800        60.800         60.800         60.800        26.700       26.700 

-

 Đường từ thị trấn Tam 

Đường đến đường nối 

TP Lai Châu với cao tốc 

Nội Bài - Lào Cai, 

huyện Tam Đường 

xã Hồ 

Thầu

 23-

26 

 

1587/02.1

2.22 

       80.000        80.000         10.700        10.700         10.700         10.700        21.800       21.800 

IX
Ban QLDA thành phố 

Lai Châu
100.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 20.000 20.000

1 Thực hiện dự án 100.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 20.000 20.000

a Dự án chuyển tiếp 100.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 20.000 20.000

-

 Hệ thống thoát nước 

thải sinh hoạt thành phố 

Lai Châu 

TP. Lai 

Châu

 21-

24 

 

1606/03.1

2.21 

     100.000      100.000         80.000        80.000         80.000         80.000        20.000       20.000 

X
Các hoạt động kinh tế 

khác
2.750.000 2.750.000 601.897 601.897

I
 Dự án dự kiến khởi 

công mới năm 2024 
250.000 250.000      101.897 101.897



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

 Đường tránh thị trấn 

Tân Uyên  

Xã 

Trung 

Đồng, 

TT 

Tân 

 23-

26 
     100.000      100.000 

 Đường giao thông liên 

vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, 

huyện Mường Tè 

huyện 

Mường 

Tè

 23-

26 
     150.000      150.000 

II
Dự án trọng điểm có 

tính chất liên kết vùng
  2.500.000   2.500.000      500.000     500.000 

 Dự án Hầm Đường bộ 

qua đèo Hoàng Liên kết 

nối thị xã Sa Pa tỉnh 

Lào Cai với huyện Tam 

Đường tỉnh Lai Châu 

Tam 

Đường

 23-

26 

 07/NQ-

HĐND 

ngày 

09/3/2023 

  2.500.000   2.500.000 

P3

CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA

  2.756.463   2.633.722   1.385.108   1.373.555   1.385.133   1.373.555      974.829     24.473     950.356 

A

Chương trình MTQG 

Xây dựng Nông thôn 

mới

122.511 122.511 67.640 67.640 67.640 67.640 92.423 24.473 67.950

1 Thành phố Lai Châu 6.858 6.858 5.728 5.728 5.728 5.728 3.316 3.316

a
Các dự án dự kiến 

hoàn thành năm 2024
6.858 6.858 5.728 5.728 5.728 5.728 803 803

-
Đường giao thông nội 

đồng bản Cư Nhà La

 22-

24 

397/22.7.

22
         1.800 1.800           1.720 1.720           1.720 1.720               79 79

-

Đường giao thông nội 

đồng bản Cắng Đắng xã 

San Thàng

 22-

24 

685/22.7.

22
         2.310 2.310           1.615 1.615           1.615 1.615             497 497

-

Đường giao thông nội 

đồng bản Sin Chải, xã 

Sùng Phài

 22-

24 

692/05.12

.22
         2.748 2.748           2.393 2.393           2.393 2.393             227 227

b
Các dự án khởi công 

mới năm 2024
2.513        2.513        



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

Đường giao thông nội 

đồng bản Căn Câu, xã 

Sùng Phài 

Xã 

Sùng 

Phài

 24-

25 

547/17.11

.2023
1.280 1.280                 -                   -   804 804

-

Đường giao thông nội 

đồng bản Sùng Phài, xã 

Sùng Phài 

Xã 

Sùng 

Phài

 24-

25 

548/17.11

.2023
1.995 1.995                 -                   -   1.194 1.194

-

Nâng cấp đường bản Lò 

Suối Tủng, xã San 

Thàng

Xã 

Sùng 

Phài

 24-

25 

950/13.11

.2023
861 861                 -                   -   515 515

2 Huyện Than Uyên 14.212 14.212 9.148 9.148 9.148 9.148 22.369      22.369      

a Các dự án chuyển tiếp 14.212 14.212 9.148 9.148 9.148 9.148 5.064        5.064        

-
Mở mới đường sản xuất 

bản Đắc

 23-

24 

33.23.3.2

3
            600 600              594 594              594 594                 6 6               

-

Nâng cấp đường trục 

đường từ QL 32 vào xã 

Mường Mít

 23-

24 

2685/08.8

.23
       13.612 13.612           8.554 8.554           8.554 8.554          5.058 5.058        

b Phân bổ chi tiết sau        17.305 17.305      

3 Huyện Tân Uyên 4.340 4.340 1.955 1.955 1.955 1.955 7.461        7.461        

a Các dự án chuyển tiếp          4.340          4.340           1.955          1.955           1.955           1.955          2.385         2.385 

-
Nâng cấp đường nội bản 

Nà Ún

 23-

24 

40/27.02.

23
         1.520          1.520 900 900 900 900 620           620           

-

Nâng cấp đường sản 

xuất bản Nà Hoi - Tạng 

Đán

 23-

24 

134/06.3.

23
         2.820          2.820 1.055 1.055 1.055 1.055 1.765        1.765        

b Phân bổ chi tiết sau 5.076        5.076        

4 Huyện Tam Đường 55.064 55.064 22.132 22.132 22.132 22.132 23.198 23.198

a Các dự án chuyển tiếp        55.064        55.064         22.132        22.132         22.132         22.132        23.198       23.198 

-
Trung tâm Giáo dục- 

Thường xuyên

 23-

25 

4082/13.1

2.22
         5.000          5.000           3.000          3.000           3.000           3.000 1.050        1.050        

-
Đầu tư Trung tâm Văn 

hóa- Thể thao huyện

 23-

25 

4083/13.1

2.22
       10.000        10.000           4.000          4.000           4.000           4.000 4.186        4.186        

-

Nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường Bản Giang- 

Nùng Nàng và các công 

trình trên tuyến

 23-

25 

4064/13.1

2.22
       14.000        14.000           5.000          5.000           5.000           5.000 6.400        6.400        
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Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 
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-

Nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường QL4D- Tả Lèng- 

San Tra Mán, xã Tả 

Lèng

 23-

25 

4065/13.1

2.22
         7.354          7.354           2.500          2.500           2.500           2.500 3.500        3.500        

-
Nâng cấp cải tạo tuyến 

đường Khun Há

 23-

25 

4066/13.1

2.22
         8.000          8.000           1.744          1.744           1.744           1.744 4.817        4.817        

-
Làm đường lên bản cũ 

Hoa Dì Hồ

 23-

25 

4067/13.1

2.22
         2.216          2.216              811             811              811              811 1.000        1.000        

-
Xây dựng nhà thi đấu 

đa năng xã Nùng Nàng

 23-

25 

4084/13.1

2.22
         1.000          1.000              811             811              811              811 122           122           

-
Cứng hóa đường ra khu 

sản xuất bản Na Đông

 23-

25 

4068/13.1

2.22
         2.216          2.216              811             811              811              811 1.000        1.000        

-

Nhà văn hóa cụm khu 

dân cư bản Nà Khan, 

Nà Phát

 23-

25 

1076/12.1

2.22
         1.500          1.500              811             811              811              811 420           420           

-
Đường nội đồng vùng 

chè bản Hua Sẳng

 23-

25 

125/12.12

.22
            816             816              811             811              811              811 5               5               

-
Đường giao thông  nội 

đồng bản Suối Thầu

 23-

25 

98/12.12.

22
            500             500              211             211              211              211 289           289           

-
Đường nội đồng bản Sì 

Thâu Chải

 23-

25 

271/12.12

.22
         1.246          1.246              811             811              811              811 217           217           

-
Đường nội đồng nối lên 

bản Ma Sao Phìn

 23-

25 

791/12.12

.22
         1.216          1.216              811             811              811              811 192           192           

5 Huyện Phong Thổ 4.382 4.382 1.468 1.468 1.468 1.468 3.316        3.316        

a Các dự án chuyển tiếp 4.382         4.382         1.468         1.468        1.468         1.468         2.914        2.914        

-

Nâng cấp, sửa chữa 

đường nội bản Nậm 

Khay

 23-

24 

133/12.12

.22
620            620            591            591           591            591            29             29             

-

Nâng cấp, sửa chữa 

đường giao thông nội 

bản Thèn Xin

 23-

24 

269/16.12

.22
1.516         1.516         111            111           111            111            1.405        1.405        
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-
Nâng cấp, sửa chữa nhà 

văn hóa bản Huổi Bảo

 23-

24 

61/30.6.2

3
180            180            105            105           105            105            75             75             

-

Nâng cấp, sửa chữa 

đường giao thông nông 

thôn La Vân - U Gia

 23-

24 

214/24.11

.22
2.066         2.066         661            661           661            661            1.405        1.405        

b Phân bổ chi tiết sau 402           402           

6 Huyện Sìn Hồ 4.711 4.711 1.895 1.895 1.895 1.895 3.316        3.316        

a Các dự án chuyển tiếp 4.711 4.711 1.895 1.895 1.895 1.895 2.816 2.816 

-
Đường giao thông nội 

đồng bản Phiêng Diểm

 23-

24 

2724/15.1

2.22
896 896 306 306 306 306 590           590           

-
Đường giao thông nội 

đồng bản Nậm Ngập

 23-

24 

2725/15.1

2.22
686 686 266 266 266 266 420           420           

-
Đường giao thông nội 

đồng bản Nậm Pậu

 23-

24 

2720/15.1

2.22
855 855 321 321 321 321 534           534           

-
Đường nội đồng bản 

Lùng Thàng

 23-

24 

2721/15.1

2.22
1.176 1.176 475 475 475 475 701           701           

-
Nhà văn hóa bản Huổi 

Ca

 23-

24 

2722/15.1

2.22
542 542 260 260 260 260 282           282           

-
Nhà văn hóa bản Sông 

Đà

 23-

24 

2723/15.1

2.22
556 556 267 267 267 267 289           289           

b Phân bổ chi tiết sau 500 500 

7 Huyện Nậm Nhùn 8.290 8.290 4.845 4.845 4.845 4.845 2.487        2.487        

a
Các dự án dự kiến 

hoàn thành năm 2024
6.020 6.020 4.500 4.500 4.500 4.500 1.520        1.520        

-

Nâng cấp, sửa chữa 

đường nội bản, hạ tầng 

kỹ thuật các bản trên địa 

bàn xã Lê Lợi

 22-

24 

235/20.10

.22
3020 3020 1.615 1.615 1.615 1.615 1.405        1.405        

-
Xây dựng nhà đa năng 

xã Pú Đao

 22-

24 

1957/04.8

.22
1500 1500 1.468 1.468 1.468 1.468 32             32             

-
Khu xử lý rác thải trung 

tâm xã Mường Mô

 22-

24 

2016/10.8

.22
1500 1500 1.417 1.417 1.417 1.417 83             83             



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn
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b Các dự án chuyển tiếp          2.270          2.270              345             345              345              345             967            967 

-
Nhà văn hoán bản Nậm 

Đoong xã Pú Đao

 23-

25 
750 750 115 115 115 115 319           319           

-

Làm đường giao thông 

và mặt bằng nghĩa địa 

bản Nậm Khao

 23-

25 
1520 1520 230 230 230 230 648           648           

8 Huyện Mường Tè 24.654 24.654 20.469 20.469 20.469 20.469 2.487        2.487        

a Các dự án hoàn thành 19.984 19.984 18.547 18.547 18.547 18.547 1.437        1.437        

-

Sửa chữa, nâng cấp 

phòng lớp học, nhà 

công vụ và phụ trợ khác 

các điểm trường mầm 

non các bản, xã Nậm 

Khao 

 22-

24 

1689/05.8

.22
950            950            800            800           800            800            150 150 

-
Nâng cấp thủy lợi Vạ 

Pù, xã Tá Bạ

 22-

24 

309/26.9.

22; 

478/02.12

.22

900            900            850            850           850            850            50 50 

-

Tu sửa, nâng cấp nước 

sinh hoạt các bản (Thăm 

Pa, Chà Kế, Xà Hồ) xã 

Pa Ủ

 22-

24 

200/29.9.

22
1.736         1.736         1.650         1.650        1.650         1.650         86 86 

-

Sửa chữa NSH các bản 

(Ma Ký, Mù Cả, Phìn 

Khò) xã Mù Cả

 22-

24 

300/28.9.

22
1.736         1.736         1.600         1.600        1.600         1.600         136 136 

-

Sửa chữa, nâng cấp nhà 

văn hóa các bản xã Ka 

Lăng

 22-

24 

108/28.9.

22
536            536            496            496           496            496            40 40 

-

Tu sửa, nâng cấp nước 

sinh hoạt các bản (Phìn 

Khò, Nậm Xả, Đầu 

Nậm Xả) xã Bum Tở

 22-

24 

465/29.9.

22
1.736         1.736         1.650         1.650        1.650         1.650         86 86 

-

Tu sửa, nâng cấp nước 

sinh hoạt các bản Pa Vệ 

Sủ

 22-

24 

330/27.9.

22
876            876            820            820           820            820            56 56 
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(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 
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-

Tu sửa, nâng cấp nước 

sinh hoạt các bản xã 

Vàng San

 22-

24 

262a/26.9

.22
1.736         1.736         1.600         1.600        1.600         1.600         136 136 

-

Đường giao thông nông 

thôn phục vụ sản xuất 

bản Là Pê xã Tá Bạ

 22-

24 

310/26.9.

22
836            836            800            800           800            800            36 36 

-

Đường giao thông trục 

bản, nội bản, rãnh thoát 

nước môi trường các 

bản xã Thu Lũm

 22-

24 

157/29.9.

22
2.746         2.746         2.611         2.611        2.611         2.611         135 135 

-

Đường giao thông trục 

bản, nội bản, rãnh thoát 

nước môi trường các 

bản xã Bum Nưa

 22-

24 

125/26.9.

22
755            755            600            600           600            600            155 155 

-

Đường giao thông trục 

bản, nội bản, rãnh thoát 

nước môi trường các 

bản xã Ka Lăng

 22-

24 

107/28.9.

22
1.200         1.200         1.150         1.150        1.150         1.150         50 50 

-

Đường giao thông đến 

bản Phí Chi B, xã Pa Vệ 

Sủ

 22-

24 

331/27.9.

22
860            860            820            820           820            820            40 40 

-

Nâng cấp, làm mới 

đường giao thông trục 

bản, nội bản, rãnh thoát 

nước các bản xã Mường 

Tè

 22-

24 

266/30.9.

22
1.645         1.645         1.500         1.500        1.500         1.500         145 145 

-

Nâng cấp, làm mới 

đường giao thông trục 

bản, nội bản, rãnh thoát 

nước các bản xã Tà 

Tổng

 22-

24 

428/30.9.

22
1.736         1.736         1.600         1.600        1.600         1.600         136 136 

b Các dự án chuyển tiếp          4.670          4.670           1.922          1.922           1.922           1.922          1.050         1.050 

-

Đường giao ra khu sản 

xuất bản Giẳng xã 

Mường Tè

 23-

25 

341/29.11

.22
1.570         1.570         811            811           811            811            188           188           
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-

Sửa chữa, nâng cấp nhà 

văn hóa các bản xã Thu 

Lũm 

 23-

25 

180B/25.

11.22
620            620            300            300           300            300            95             95             

-

Sửa chữa trụ sở làm 

việc, nhà văn hóa trung 

tâm xã Bum Nưa

 23-

25 

2623/28.1

1.22
2.480         2.480         811            811           811            811            767           767           

9

Nguồn vốn nước ngoài 

thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới

24.473      24.473   

Phân bổ chi tiết sau 24.473 24.473 

B
Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững
821.417 783.352 493.116 493.116 493.116 493.116 269.604 269.604

B1. Cấp tỉnh thực hiện 86.984 86.984 45.045 45.045 45.045 45.045 25.170      25.170      

I

Dự án 4: Phát triển 

giáo dục nghề nghiệp, 

việc làm bền vững

86.984 86.984 45.045 45.045 45.045 45.045 25.170      25.170      

Tiểu dự án 1: Phát 

triển giáo dục nghề 

nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn

77.506 77.506 41.338 41.338 41.338 41.338 19.399      19.399      

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Dân dụng và Công 

nghiệp

77.506 77.506 41.338 41.338 41.338 41.338 19.399      19.399      

a Các dự án chuyển tiếp 77.506 77.506 41.338 41.338 41.338 41.338 19.399      19.399      

1

Dự án: Xây dựng, nâng 

cấp , sửa chữa cơ sở vật 

chất Trường cáo đẳng 

cộng đồng Lai Châu

Tp Lai 

Châu, 

tỉnh 

Lai 

Châu

 22-

25 

 

1537/28.1

1.22 

       77.506        77.506 41.338 41.338 41.338 41.338 19.399      19.399      

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ 

việc làm bền vững
9.478 9.478 3.707 3.707 3.707 3.707 5.771        5.771        
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
9.478 9.478 3.707 3.707 3.707 3.707 5.771        5.771        

a
Dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2024
9.478 9.478 3.707 3.707 3.707 3.707 5.771        5.771        

Đầu tư xây dựng, trang 

thiết bị sàn giao dịch 

việc làm và hệ thống 

thông tin thị trường lao 

động tỉnh Lai Châu

1143/26.8

.22
9.478 9.478 3.707 3.707 3.707 3.707 5.771        5.771        

B2 Cấp huyện thực hiện 734.433 696.368 448.071 448.071 448.071 448.071 244.434 244.434

I

Dự án 1: Hỗ trợ đầu 

tư cơ sở hạ tầng 

KTXH tại các huyện 

nghèo

734.433 696.368 448.071 448.071 448.071 448.071 244.434 244.434

a

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ 

đầu tư cơ sở hạ tầng 

KTXH tại các huyện 

nghèo

608.433 595.368 377.371 377.371 377.371 377.371 214.134 214.134

1 Huyện Phong Thổ 168.003 165.003 96.057 96.057 96.057 96.057 55.117 55.117

a
Các dự án dự kiến 

hoàn thành năm 2024
151.003 151.003 92.557 92.557 92.557 92.557 51.761 51.761

-
Đường GTNT liên bản 

Thèn Sin - bản Ma Li 

xã Ma 

Ly Pho

 22-

24 
1756-04.8.2022 8.100 8.100 6.100 6.100 6.100 6.100 2.000 2.000 

-

Nâng cấp đường GTNT

trung tâm xã Huổi

Luông đi bản Ngài Chồ

xã 

Huổi 

Luông

 22-

24 
1715-02.8.2022 15.000 15.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4.000 4.000 

-

Nâng cấp đường GTNT

bản Hồ thầu 1 - bản

Huổi Luông 2

xã 

Huổi 

Luông

 22-

24 
1717-02.8.2022 13.100 13.100 10.100 10.100 10.100 10.100 3.000 3.000 

-

Đường ra khu sản xuất

hàng hóa tập trung thôn

Nậm Pậy

 Thị 

trấn 

Phong 

Thổ

 22-

24 
1718-02.8.2022 12.000 12.000 9.000 9.000 9.000 9.000 3.000 3.000 
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

Đường GTNT liên bản 

Sơn Bình - bản Ma Li 

Pho

xã Ma 

Li Pho

 22-

24 
1757-04.8.2022 8.900 8.900 6.700 6.700 6.700 6.700 2.200 2.200 

-

Nâng cấp đường GTNT

bản Sân Bay (từ Đồn

Biên phòng) - bản Sì

Cha Chải - bản Can Hồ -

Km14 (đường Nậm Xe -

Sin Suối Hồ), xã Sin

Suối Hồ

xã 

Nậm 

Xe và 

xã Sin 

Suối 

Hồ

 22-

24 
2512-03/10/2022 27.353 27.353 9.920 9.920 9.920 9.920 14.698 14.698 

-

Nâng cấp, cải tạo đường

GTNT từ bản Sì Phài xã

Dào San đến trung tâm

xã Vàng Ma Chải

xã Dào 

San  và 

xã 

Vàng 

Ma 

Chải

 22-

24 
2510-03/10/2022 39.500 39.500 15.830 15.830 15.830 15.830 19.720 19.720 

-

Bổ sung cơ sở vật chất 

Trường THCS Khổng 

Lào

xã 

Khổng 

Lào

 22-

24 
1701-29.7.2022 6.400 6.400 6.124 6.124 6.124 6.124 276 276

-

Bổ sung cơ sở vật chất

Trường TH Khổng Lào

(giai đoạn 2)

xã 

Khổng 

Lào

 22-

24 
1702-29.7.2022 7.650 7.650 7.088 7.088 7.088 7.088 562 562

-

Bổ sung cơ sở vật chất

Trường THCS Mường

So

xã 

Mường 

So

 22-

24 
1700-29.7.2022 8.000 8.000 7.677 7.677 7.677 7.677 323 323

-

Xây dựng nhà văn hóa 

bản Vàng Pheo xã 

Mường So

xã 

Mường 

So

 22-

24 
1733-03.8.2022 3.000 3.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.800 1.800

Sửa chữa, nâng cấp cụm 

thủy lợi xã Khổng Lào

xã 

Khổng 

Lào

 23-

25 
175-
28.2.2023 2.000 2.000 1.818 1.818 1.818 1.818 182 182

b Các dự án chuyển tiếp 17.000       14.000       3.500 3.500 3.500 3.500 3.356        3.356        

-

Xây dựng cơ sở vật chất 

trường PTDTBT TH 

Lản Nhì Thàng

 23-

25 

179/28.2.

23
11.000       8.000         1.500         1.500        1.500         1.500         2.400        2.400        
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Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

Bổ sung cơ sở vật chất 

trường PTDTBT THCS 

Ma Li Pho, xã Ma Ly 

Pho, huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

 23-

25 

2157/03.8

.23
6.000         6.000         2.000         2.000        2.000         2.000         956           956           

2 Huyện Sìn Hồ 104.468 104.468 77.931 77.931 77.931 77.931 56.384      56.384      

a
Các dự án dự kiến 

hoàn thành năm 2024
71.585 71.585 65.434 65.434 65.434 65.434 6.151        6.151        

-

 Sửa chữa thủy lợi Nậm 

Hoi, xã Nậm Cuổi, 

huyện Sìn Hồ 

 22-

24 
1818/5.8.2022 2.062 2.062 1.873 1.873 1.873 1.873 189 189

-

 Thủy lợi Đề Chờ Chùa 

bản Sáng Tùng (mới), 

xã Tả Ngảo, huyện Sìn 

Hồ 

 22-

24 
1804/5.8.2022 5.100 5.100 4.875 4.875 4.875 4.875 225 225

-

 Đường TT xã đến bản 

Hồng Ngài (đi qua 

đường nối QL32), xã Pa 

Khóa, huyện Sìn Hồ 

 22-

24 
1797/5.8.2022 3.800 3.800 3.356 3.356 3.356 3.356 443 443

-

 Đường vào bản Ngài 

San, xã Làng Mô, huyện 

Sìn Hồ 

 22-

24 
1785/5.8.2022 8.500 8.500 6.624 6.624 6.624 6.624 1.876 1.876

-

 Đường xuống bến Huổi 

Lá, xã Nậm Hăn, huyện 

Sìn Hồ 

 22-

24 
1812/5.8.2022 3.608 3.608 2.369 2.369 2.369 2.369 1.239 1.239

-

 Đường xuống bến Huổi 

Pha1,2, xã Nậm Hăn, 

huyện Sìn Hồ 

 22-

24 
1813/5.8.2022 6.500 6.500 5.059 5.059 5.059 5.059 1.441 1.441

-

 Nâng cấp đường bản 

Pậu-Nậm Lò-Co Cóc, xã 

Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ 

 22-

24 
1816/5.8.2022 17.500 17.500 17.417 17.417 17.417 17.417 83 83
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Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

 Điện sinh hoạt bản Pa 

Phang 2, xã Phìn Hồ, 

huyện Sìn Hồ 

 22-

24 
1824/5.8.2022 7.500 7.500 7.204 7.204 7.204 7.204 296 296

-

 Xây mới 01 phòng học 

trường Mầm non bản 

Chinh Chu Phìn, xã Tủa 

Sín Chải 

 22-

24 
1802/5.8.2022 940 940 885 885 885 885 55 55

-

 Xây mới 01 phòng học 

trường mầm non bản 

Thào Giàng Phô, xã Tủa 

Sín Chải, huyện Sìn Hồ 

 22-

24 
1788/5.8.2022 980 980 939 939 939 939 41 41

-

 Xây mới 04 phòng học 

trường tiểu học Sà Dề 

Phìn; 04 phòng bộ môn, 

Sửa chữa nâng cấp 

phòng học, phòng 

HCQT 

 22-

24 
1827/5.8.2022 5.871 5.871 5.688 5.688 5.688 5.688 183 183

-

 Xây mới phòng học bộ 

môn trường TH&THCS 

Pu Sam Cáp, huyện Sìn 

Hồ 

 22-

24 
1825/5.8.2022 4.950 4.950 4.912 4.912 4.912 4.912 38 38

-

 Xây mới phòng học bộ 

môn trường THCS Sà 

Dề Phìn, huyện Sìn Hồ 

 22-

24 
1829/5.8.2022 4.274 4.274 4.232 4.232 4.232 4.232 42 42

b  Các dự án chuyển tiếp 32.883 32.883 12.497 12.497 12.497 12.497 20.386 20.386 

-

 Nâng cấp đường trung 

tâm Xã đến bản Nậm 

Kinh xã Nậm Tăm 

huyện Sìn Hồ 

 23-

24 

 

2669/14.1

2.22 

4.000 4.000 1.797 1.797 1.797 1.797 2.203 2.203

-  Đường đến bản Pho 2 
 23-

24 

 

2670/14.1

2.22 

2.577 2.577 900 900 900 900 1.677 1.677

-
 Nâng cấp đường từ bản 

Hắt Hơ-QL 12 

 23-

24 

 

2671/14.1

2.22 

11.513 11.513 4.000 4.000 4.000 4.000 7.251 7.251
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tháng, 
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hành

-

 Đường nước sinh hoạt 

nhóm Nậm Pậy, bản Tà 

Ghênh xã Phìn Hồ 

huyện Sìn Hồ 

 23-

24 

 

2672/14.1

2.22 

3.093 3.093 1.200 1.200 1.200 1.200 1.893 1.893

-
 Nâng cấp sửa chữa 

thủy lợi Bản Hay 

 23-

24 

 

2673/14.1

2.22 

3.500 3.500 1.400 1.400 1.400 1.400 2.100 2.100

-
 NC, SC thủy lợi Chăm 

Đanh 

 23-

24 

 

2674/14.1

2.22 

4.200 4.200 1.600 1.600 1.600 1.600 2.600 2.600

-

 Thủy lợi Nà Nưa - Bản 

Nậm Mạ Thái xã Ma 

Quai huyện Sìn Hồ 

 23-

24 

 

2675/14.1

2.22 

4.000 4.000 1.600 1.600 1.600 1.600 2.662 2.662

c Phân bổ chi tiết sau 29.847 29.847 

3 Huyện Nậm Nhùn 152.015 149.800 99.799 99.799 99.799 99.799 49.416      49.416      

a
Các dự án dự kiến 

hoàn thành năm 2024
140.715 138.509 97.539 97.539 97.539 97.539 40.755      40.755      

-

 Nâng cấp, sửa chữa, 

nạo vét, khơi thông rãnh 

thoát nước bản Pa Kéo 

và Pa Kéo 1 

 22-

24 

 

986/14.10

.22 

         2.536          2.528 2.040 2.040 2.040 2.040 488           488           

-
 Đường nội đồng bản Pa 

Kéo, thị trấn Nậm Nhùn 

 22-

24 

 

988/14.10

.22 

         2.200          2.000 1.726 1.726 1.726 1.726 274           274           

-

 Đường, rãnh thoát nước 

đi khi sản xuất bản Pa 

Kéo 

 22-

24 

 

987/14.10

.22 

         1.800          1.723 1.535 1.535 1.535 1.535 188           188           

-
 Đường nội đồng Nậm 

Mô, xã Mường Mô 

 22-

24 

 

229/18.10

.22  

         2.120          1.990 1.750 1.750 1.750 1.750 240           240           

-

 Nâng cấp, sửa chữa 

đường GT, rãnh thoát 

nước bản Nậm Hàng 

 22-

24 

 

1999/10.8

.22 

         3.000          3.000 2.845 2.845 2.845 2.845 155           155           
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-

 Sửa chữa, cải tạo tuyến 

đường vào bản Nậm Pì, 

xã Pú Đao 

 22-

24 

 

2000/10.8

.22 

         8.000          7.108 6.800 6.800 6.800 6.800 308           308           

-

 Đường giao thông đi 

khu sản xuất bản Nậm 

Nhùn 

 22-

24 

 

2001/10.8

.22 

         5.300          5.000 4.550 4.550 4.550 4.550 450           450           

-

 Nâng cấp, mở rộng bến 

đò trung tâm xã Mường 

Mô 

 22-

24 

 

1983/10.8

.22 

         5.000          5.000 4.340 4.340 4.340 4.340 660           660           

-

 Nâng cấp Thủy lợi 

Nậm Đắc, Nậm Đoong 

xã Pú Đao 

 22-

24 

 

2002/10.8

.22 

         2.000          2.000 1.810 1.810 1.810 1.810 169           169           

-

 Bổ sung cơ sở vật chất 

trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở xã Lê 

Lợi 

 22-

24 

 

2003/10.8

.22 

         6.600          6.600 5.400 5.400 5.400 5.400 1.200        1.200        

-

 Đường vào khu sản 

xuất và bãi chăn thả gia 

súc tập trung xã Mường 

Mô 

 22-

24 

 

2004/10.8

.22 

         5.600          5.000 3.250 3.250 3.250 3.250 1.750        1.750        

-
 Nhà văn hóa xã Mường 

Mô 

 22-

24 

 

1968/5.8.

22 

         4.000          4.000 3.615 3.615 3.615 3.615 385           385           

-  Nhà văn hóa xã Lê Lợi 
 22-

24 

 

1966/5.8.

22 

         3.700          3.700 3.380 3.380 3.380 3.380 320           320           

-

 Xây dựng điểm trường 

Tiểu học Bản Tổng Pịt - 

Trường PTDTBT TH xã 

Mường Mô 

 22-

24 

 

1953/4.8.

22 

         2.360          2.360 2.305 2.305 2.305 2.305 2               2               

-
 Hạ tầng kỹ thuật khu 

trung tâm xã Nậm Pì 

 22-

24 

 

2005/10.8

.22 

         5.000          5.000 4.695 4.695 4.695 4.695 248           248           

-

 Bổ sung cơ sở vật chất 

trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở xã Pú 

Đao 

 22-

24 

 

1980/10.8

.22 

       23.000        23.000 14.848 14.848 14.848 14.848 8.152        8.152        
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

 Nâng cấp, cứng hóa 

tuyến đường từ trung 

tâm xã Pú Đao đến bản 

Nậm Đắc - Nậm Đoong - 

 Khu du lịch Pú Đao 

 22-

24 

 

1970/10.8

.22 

       17.000        17.000 10.800 10.800 10.800 10.800 6.200        6.200        

-

 Nâng cấp đường giao 

thông từ bản Pá Đởn xã 

Nậm Pì đến bản Lồng 

Ngài xã Nậm Hàng 

 22-

24 

 

1981/10.8

.22 

       25.000        25.000 12.245 12.245 12.245 12.245 12.755      12.755      

-

 Cấp điện nông thôn từ 

điện lưới quốc gia đến 

các bản thuộc xã Nậm 

Hàng (Nậm Cầy, Lồng 

Ngài, Nậm Lay) 

 22-

24 

 

2007/10.8

.22 

       11.000        11.000 4.500 4.500 4.500 4.500 6.416        6.416        

-

 Nâng cấp, sửa chữa, 

xây mới hạ tầng kỹ thuật 

khu trung tâm xã Pú Đao 

 22-

24 

 

2627/16.1

2.22 

         2.000          2.000 1.840 1.840 1.840 1.840 160           160           

-
 Hạ tầng kỹ thuật khu 

trung tâm xã Nậm Chà 

 22-

24 

 

2009/10.8

.22 

         3.500          3.500 3.265 3.265 3.265 3.265 235           235           

b  Các dự án chuyển tiếp        11.300        11.291           2.260          2.260           2.260           2.260          8.661         8.661 

-

 Cấp điện nông thôn từ 

điện lưới quốc gia đến 

các bản thuộc xã Nậm 

Pì (Nậm Vời, Pá Sập, Pá 

Đởn) 

 23-

25 

 

2444/06.1

2.22 

         9.000          9.000 1.800 1.800 1.800 1.800          6.905         6.905 

-
 Đường nội đồng bản 

Nậm Hài, xã Mường Mô 

 23-

25 

 

266/08.12

.22 

         2.300          2.291 460 460 460 460          1.756         1.756 

4 Huyện Mường Tè 183.947 176.097 103.584 103.584 103.584 103.584 53.217      53.217      

a
Các dự án dự kiến 

hoàn thành năm 2024
182.947 175.118 103.384 103.384 103.384 103.384 52.545      52.545      
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

Nâng cấp đường giao 

thông Ló Mé, Lè Giằng, 

Là Pê 1,2; trung tâm xã 

Tá Pạ

 22-

24 

1717/12.8

.22; 

597/29.11

.22

       20.000 20.000       12.000       12.000      12.000       12.000       5.809        5.809        

-

Cấp điện nông thôn đến 

các bản Các xã Tà Tổng 

( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà 

Gá, Sín Chải C); Mù Cả 

(Mò Su);  Tá Pạ (Là Si; 

Vạ Pù)

 22-

24 

1684/05.8

.22; 

155/09.11

.22

       35.000 35.000       19.118       19.118      19.118       19.118       12.047      12.047      

-

Đường giao thông liên 

vùng từ bản Mo Chi - 

bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - 

bản Nậm Phìn, xã Nậm 

Khao, huyện Mường Tè.

 22-

24 

1718/12.8

.22; 

595/29.11

.22

       35.000 35.000       14.313       14.313      14.313       14.313       16.850      16.850      

-

Kiên cố thủy lợi Na Cai 

Bảng bản Giẳng, xã 

Mường Tè

 22-

24 

1666/05.8

.22
         4.556 4.556         3.123         3.123        3.123         3.123         934           934           

-

Thuỷ lợi Lọng Co Cu + 

Huổi Y Lin xã Mường 

Tè

 22-

24 

1678/05.8

.22
         4.000 4.000         2.800         2.800        2.800         2.800         762           762           

-

Thuỷ lợi Cư Phu Á Te 

bản Thu Lũm 1 xã Thu 

lũm

 22-

24 

1671/05.8

.22
         5.400 5.400         3.760         3.760        3.760         3.760         1.048        1.048        

-
Kiên cố thủy lợi Nà 

Cấu, xã Mường Tè

 22-

24 

1673/05.8

.22
         5.000 5.000         3.500         3.500        3.500         3.500         952           952           

-

Cấp điện nông thôn từ 

điện lưới quốc gia bản 

(A Chè, Suối Voi, Nậm 

Phìn, Cờ Lò) thuộc các 

xã, huyện Mường Tè

 22-

24 

1683/05.8

.22; 

387/07.10

.22

       24.841 21.342       12.000       12.000      12.000       12.000       7.003        7.003        

-
Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa 

Thắng

 22-

24 

1670/05.8

.22
         4.000 4.000         2.800         2.800        2.800         2.800         762           762           
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

Nâng cấp thủy lợi Na 

Mứn bản Nậm Củm xã 

Mường Tè

 22-

24 

1672/05.8

.22
         1.500 1.500         900            900           900            900            436           436           

-
Trường PTDT bán trú 

THCS Thu Lũm

 22-

24 

2026/22.9

.22
         6.000 4.200         3.400         3.400        3.400         3.400         340           340           

-
Trường PTDT bán trú 

Tiểu học Thu Lũm

 22-

24 

2025/22.9

.22
         4.000 3.500         2.145         2.145        2.145         2.145         971           971           

-

Nâng cấp hệ thống 

phòng học + phụ trợ các 

Trường mầm non trên 

địa bàn các xã Mường 

Tè, Bum Nưa, Thu 

Lũm, huyện Mường Tè

 22-

24 

2045/28.9

.22
         7.000 6.000         4.900         4.900        4.900         4.900         443           443           

-

Bổ sung các phòng học 

mầm non trên địa bàn 

huyện Mường Tè

 22-

24 

2036/26.9

.22
         6.000 5.000         4.200         4.200        4.200         4.200         252           252           

-
Xây dựng sân thể thao 

xã Bum Nưa

 22-

24 

126/26.9.

22
         2.000 2.000         1.400         1.400        1.400         1.400         381           381           

-

Nâng cấp nước sinh 

hoạt trung tâm xã 

Mường Tè

 22-

24 

256/28.9.

22
         4.000 4.000         2.795         2.795        2.795         2.795         767           767           

-
Xây dựng sân thể thao 

xã Thu Lũm

 22-

24 

153/26.9.

22
         2.000 2.000         1.400         1.400        1.400         1.400         381           381           

-

Hệ thống đường giao 

thông nội đồng các bản 

xã Bum Nưa, huyện 

Mường Tè

 22-

24 

126a/26.9

.22
         3.150 3.150         2.200         2.200        2.200         2.200         605           605           

-

Hệ thống đường giao 

thông ra khu sản xuất 

bản Nậm Hản, Nậm 

Củm xã Mường Tè

 22-

24 

255/28.9.

22
         5.000 4.980         3.480         3.480        3.480         3.480         954           954           

-

Hệ thống đường giao 

thông nội đồng các bản 

xã Thu Lũm, huyện 

Mường Tè

 22-

24 

155/29.9.

22
         4.500 4.490         3.150         3.150        3.150         3.150         848           848           

b Các dự án chuyển tiếp          1.000             979              200             200              200              200             672            672 
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

Sửa chữa, nâng cấp nhà 

văn hóa bản Thu Lũm 1 

xã Thu Lũm

 23-

25 

180C/25.

11.22
1.000         979            200            200           200            200            672           672           

b

Tiểu dự án 2: Triển 

khai Đề án hỗ trợ một 

số huyện nghèo thoát 

khỏi tình trạng nghèo, 

đặc biệt khó khăn giai 

đoạn 2022 - 2025 do 

Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt

126.000 101.000 70.700 70.700 70.700 70.700 30.300 30.300

1 Huyện Phong Thổ 126.000 101.000 70.700 70.700 70.700 70.700 30.300      30.300      

a
Các dự án dự kiến 

hoàn thành năm 2024
126.000 101.000 70.700 70.700 70.700 70.700 30.300      30.300      

-

Đường giao thông bản 

Má Nghé xã Bản Lang - 

bản Ho Seo Chải xã 

Khổng Lào - Lèng Seo 

Chin xã Hoang Thèn 

 23-

24 

773/15.05

.23
       40.000        28.000 23.000       23.000      23.000       23.000       5.000        5.000        

-

Đường giao thông bản 

Can Hồ xã Sin Suối Hồ - 

 bản Po Trà - bản Hoàng 

Liên Sơn 2 xã Nậm Xe

 23-

24 

774/15.05

.23
       63.000        53.000 35.000       35.000      35.000       35.000       18.000      18.000      

-

Đường giao thông liên 

bản Hoang Thèn xã 

Hoang Thèn - bản Tà 

Phìn xã Ma Li Pho

 23-

24 

775/15.05

.23
       23.000        20.000 12.700       12.700      12.700       12.700       7.300        7.300        

C

Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi

1.812.534 1.727.858 824.352 812.799 824.377 812.799 612.802 612.802

C1 Cấp tỉnh thực hiện 500.407 463.743 230.957 219.494 230.957 219.494 190.218 190.218
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

I

Dự án 1: Giải quyết 

tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt 

69.740 69.740 42.982 42.982 42.982 42.982 15.547 15.547

1

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

NN&PTNT

69.740 69.740 42.982 42.982 42.982 42.982 15.547      15.547      

a
Dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2024
40.000 40.000 29.302 29.302 29.302 29.302 9.894       9.894       

-

Nước sinh hoạt bản 

Nậm Tảng, xã Hua 

Bum, huyện Nậm Nhùn

Xã 

Hua 

Bum, 

Huyện 

Nậm 

Nhùn

 22-

24 
         2.400          2.400 1.755 1.755 1.755 1.755 645           645           

-

NSH bản Hua Đán, bản 

Tà Lồm,  bản Chế Hạng 

xã Khoen On, huyện 

Than Uyên

Xã 

Khoen 

On, 

Huyện 

Than 

Uyên

 22-

24 
         1.670          1.670 1.220 1.220 1.220 1.220 326           326           

-

NSH bản Nà Hiềng, xã 

Nà Tăm, huyện Tam 

Đường

Xã Nà 

Tăm, 

Huyện 

Tam 

Đường

 22-

24 
         1.800          1.800 1.311 1.311 1.311 1.311 489           489           

-

NSH bản Noong Thăng, 

Sam Sẩu, Sắp Ngua, 

Che Bó, Nâm Vai xã 

Phúc Than, huyện Than 

Uyên

Xã 

Phúc 

Than, 

Huyện 

Than 

Uyên

 22-

24 
         9.100          9.100 6.630 6.630 6.630 6.630 2.151        2.151        
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

Sửa chữa NSH bản Lao 

Chải, nhóm hộ bản Gia 

Khâu bản Phố Vây, xã 

Sì Lở Lầu, huyện Phong 

Thổ

Xã Sì 

Lở 

Lầu, 

Huyện 

Phong 

Thổ

 22-

24 
         2.460          2.460 1.800 1.800 1.800 1.800 660           660           

-

Cụm công trình: NSH 

bản Ngài Chù, NSH bản 

Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma, 

huyện Tam Đường

Xã 

Giang 

Ma, 

Huyện 

Tam 

Đường

 22-

24 
         3.000          3.000 2.190 2.190 2.190 2.190 810           810           

-

Sửa chữa NSH bản Ma 

Ly Pho, xã Ma Ly Pho, 

huyện Phong Thổ

Xã Ma 

Ly 

Pho, 

Huyện 

Phong 

Thổ

 22-

24 
            600             600 440 440 440 440 122           122           

-

Nước sinh hoạt bản 

Huổi Lĩnh, xã Nậm Chà, 

huyện Nậm Nhùn

Xã 

Nậm 

Chà, 

huyện 

Nậm 

Nhùn

 22-

24 
         2.600          2.600 1.900 1.900 1.900 1.900 700           700           

-

Sửa chữa NSH bản Hợp 

II, xã Dào San, huyện 

Phong Thổ

Xã 

Dào 

San, 

Huyện 

Phong 

Thổ

 22-

24 
         3.700          3.700 2.690 2.690 2.690 2.690 821           821           

-

NSH trung tâm xã (bản 

Tân Lập, Cuổi tở 1+2, 

Cuổi Nưa, Ná Lạnh và 

các đơn vị xã), xã Nậm 

Cuổi, huyện Sìn Hồ

Xã 

Nậm 

Cuổi, 

Huyện 

Sìn Hồ

 22-

24 
         8.640          8.640 6.426 6.426 6.426 6.426 2.214        2.214        



Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoà

i 

nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

 nước

Ngân sách 

trung ương
Khác

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TT

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Thời 

 

gian 

KC-

HT

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Quyết định đầu tư 

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi 

công đến 31/12/2023

Chia theo nguồn vốn

Tổng mức đầu tư được 

duyệt

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2024

Danh mục dự án
Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

Năng lực 

thiết kế
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

-

Nước sinh hoạt bản 

Nậm Pồ, xã Nậm Manh, 

huyện Nậm Nhùn

Xã 

Nậm 

Manh 

huyện 

Nậm 

Nhùn

 22-

24 
         1.780          1.780 1.300 1.300 1.300 1.300 480           480           

-

Nước sinh hoạt bản 

Thào, xã Hố Mít, huyện 

Tân Uyên

Xã Hố 

Mít, 

Huyện 

Tân 

Uyên

 22-

24 
         2.250          2.250 1.640 1.640 1.640 1.640 476           476           

b Các dự án chuyển tiếp        29.740        29.740        13.680       13.680        13.680        13.680         5.653         5.653 

-

NSH bản Huồi cầy xã 

Ta Gia, huyện Than 

Uyên

Xã Ta 

Gia, 

Huyện 

Than 

Uyên

 23-

25 
         1.520          1.520              699             699              699              699 291           291           

-
NSH bản Đắc xã Hua 

Nà, huyện Than Uyên

Xã 

Hua 

Nà, 

Huyện 

Than 

 23-

25 
         2.260          2.260           1.040          1.040           1.040           1.040 429           429           
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